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[bookmark: _GoBack]Danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ định hướng 
khuyến khích phát triển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /6/2026 của UBND tỉnh)

I. Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao và Chế biến sâu 
1. Công nghệ:
- Công nghệ mô, phôi, tế bào trong nông nghiệp; chỉnh sửa gen, chỉ thị phân tử trong chọn, tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. 
- Công nghệ vi sinh thế hệ mới; công nghệ sản xuất chế phẩm nano và thuốc bảo vệ thực vật nano. 
- Công nghệ canh tác tiên tiến, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. 
- Công nghệ thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp tiên tiến phục vụ nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác. 
2. Sản phẩm công nghệ:
- Dòng/giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có tiềm năng, năng suất chất lượng cao, chống chịu các điều kiện bất lợi sinh học và phi sinh học. 
- Vắc xin và chế phẩm sinh học thế hệ mới dùng trong chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật. 
- Hệ thống, thiết bị, giải pháp tự động hóa và giám sát canh tác không đất quy mô công nghiệp; nhà trồng thông minh tích hợp công nghệ số. 
- Hệ thống sản xuất, thu hoạch và chế biến sâu sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp và sinh khối. 
II. Lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo và Tự động hóa 
1. Công nghệ:
- Công nghệ sản xuất linh hoạt (FMS), sản xuất tích hợp (CIM), sản xuất thông minh (IMS). 
- Công nghệ thiết kế, chế tạo, tích hợp robot tiên tiến; thiết bị, phương tiện tự hành. 
- Công nghệ in 3D/bồi đắp vật liệu; công nghệ gia công chính xác phi truyền thống (NTM). 
- Công nghệ thiết kế, chế tạo khuôn mẫu tiên tiến (Advanced moulds). 
- Công nghệ thiết kế, chế tạo, đóng gói, kiểm thử linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, mạch điện tử linh hoạt, chip bán dẫn, vật liệu bán dẫn. 
2. Sản phẩm công nghệ:
- Robot di động tự hành, robot công nghiệp, robot cộng tác; thiết bị tự hành có cánh tay thao tác. 
- Dây chuyền sản xuất linh hoạt (FMS) và sản xuất thông minh (IMS). 
- Linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, chip bán dẫn, vật liệu bán dẫn, chip chuyên dụng. 
- Khuôn mẫu tiên tiến (Advanced moulds) có tính năng kỹ thuật và độ chính xác cao. 
- Vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng hiệu năng cao cho công nghiệp chế biến, chế tạo; vật liệu xây dựng mới, vật liệu xanh. 
III. Lĩnh vực Công nghệ số, Hạ tầng số và Đô thị thông minh 
1. Công nghệ:
- Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và phân tích dữ liệu. 
- Công nghệ tính toán đám mây, tính toán biên, Internet vạn vật (IoT) và chuỗi khối (Blockchain). 
- Công nghệ hạ tầng số thế hệ mới (5G, 5G-A, 6G...). 
- Công nghệ bản sao số (Digital Twin) và mô hình thông tin công trình (BIM). 
- Công nghệ an ninh mạng và bảo mật thông tin tiên tiến. 
2. Sản phẩm công nghệ:
- Hệ thống, thiết bị, phần mềm nhận dạng, phân tích, dự báo, điều khiển dựa trên AI. 
- Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên ngành. 
- Thiết bị, phần mềm, nền tảng, giải pháp số phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 
- Hệ thống bản sao số cho đô thị, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và nhà máy thông minh. 
- Hệ thống, phần mềm, giải pháp đảm bảo an ninh mạng cho hạ tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia. 
IV. Lĩnh vực Năng lượng sạch và Bảo vệ môi trường 
1. Công nghệ:
- Công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; lưu trữ năng lượng tiên tiến. 
- Công nghệ lưới điện thông minh. 
- Công nghệ đo lường phát thải, thu thập, lưu trữ và sử dụng các bon. 
- Công nghệ xử lý, tái chế rác thải rắn trong lĩnh vực điện, điện tử; xử lý, tái chế polyme. 
2. Sản phẩm công nghệ: 
- Hệ thống phát điện từ năng lượng tái tạo; hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện (BESS); pin lithium hiệu năng cao. 
- Tấm pin quang điện hiệu suất cao. 
- Hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh, nhiên liệu sinh học. 
- Phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới, thân thiện môi trường. 
- Hệ thống, thiết bị, giải pháp xử lý rác thải rắn trong lĩnh vực điện, điện tử; xử lý, tái chế polyme. 
- Hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon. 
V. Lĩnh vực Y tế, Chăm sóc sức khỏe 
1. Công nghệ:
- Công nghệ bào chế, sản xuất thuốc tiên tiến hiện đại. 
- Công nghệ tách chiết, tinh chế và bào chế hoạt chất tự nhiên tinh khiết quy mô công nghiệp. 
- Công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới cho người. 
2. Sản phẩm công nghệ:
- Vắc xin thế hệ mới dùng cho người; sinh phẩm y tế, sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới. 
- Liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch) dùng cho người. 
- Thuốc đông khô, thuốc đa thành phần giải phóng có kiểm soát, thuốc tác dụng tại đích. 
- Hoạt chất tự nhiên tinh khiết ứng dụng trong y – dược và thực phẩm. 
- Thiết bị tiên tiến phục vụ chẩn đoán, theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe con người. 
*Lưu ý: Ngoài các công nghệ và sản phẩm công nghệ trên, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao và thu hút đầu tư dựa trên các công nghệ và sản phẩm được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg và Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg. 





